
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 84 8003 SSD độ III

1 2 42 2002 U hạ vị 13cm

1 3 34 ĐT NXTC 14 tuần

17 4 53 1001 K NMTC gđ I

17 5 37 2002 UBT(P) 15cm

18 6 58 4004 SSD độ III

18 7 52 3003 UXTC 12 tuần

18 8 42 0000 NXTC 16 tuần

19 9 48 1001 UXTC 18 tuần

19 10 51 2032 UXTC 14 tuần/Bướu giáp

19 11 44 4004 NXTC 14 tuần

21 12 55 5004
UXTC 16 tuần

21 13 45 2002 UXTC 14 tuần

21 14 43 2002 UXTC 14 tuần

15 49 3023 UXTC 14 tuần

16 50 1011 TSPTĐHNMTC

16 17 0

16 18 0

1 1 69 8004 SSD độ III

1 2 42 2002 UXTC 16 tuần/VMC 

1 3 40 1011 UXTC 15 tuần

1 4 36 1011 NXTC 14tuần

17 5 59 6006 SSD độ III

17 6 55 3013 UXTC 14 tuần

17 7 43 2042 UXTC 13 tuần

18 8 65 6046 SSD độ III B.HẢI + HƯƠNG THU + TÖ NGÂN

NHÀN + HỒ HOA + TRÖC QUỲNH  

H.HIỆP + ÁI + PHƯƠNG.SB

H.HIỆP + ÁI + PHƯƠNG.SB

LỢI + THU.YQG + THI.YQG 

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

LỢI + THU.YQG + THI.YQG 

TH.LANBM + LỤA.NT + HIỀN.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + H THỊNH + QUYÊN.SB(S)

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + NGOÃN.TT(C)

NHÀN + HỒ HOA + TRÖC QUỲNH   

D.MINH + PHẠM HẢI + AN PHÖ.TT

V.HÕA + X.TRANG1 + HOÀI PHONG.SB 

V.HÕA + X.TRANG1 + HOÀI PHONG.SB 

V.HÕA + X.TRANG1 + HOÀI PHONG.SB 

TH.LANBM + LỤA.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + HIỀN.NT

BS PHẨU THUẬT

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + PHALY.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

D.MINH + PHẠM HẢI + AN PHÖ.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + AN PHÖ.TT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 30/04/2012 đến ngày 06/05/2012 (Tuần2)

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

VÕ THỊ BA

TRẦN THỊ ANH

HÀ THÙY TRANG

CAO THỊ THIỀU

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LIA

PHẠM THỊ VÂN TRANG

ĐỖ THỊ MIẾNG

HUỲNH THỊ HẰNG

KIỀU THỊ THUYỂN

VŨ THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ NHÀN

LÊ THỊ MINH THU

NGUYỄN THỊ THU LAN

PHẠM THỊ TRÖC PHƯƠNG

HÀ THỊ MINH MÓT

LÂM THỊ CÖC

VÕ THỊ YẾN

LÊ THỊ NHÀN

MÃ THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

HỌ VÀ TÊN

VÕ THỊ NƯƠNG

ĐẶNG THỊ THÖY

NGUYỄN THỊ ĐẶNG

LÝ NGỌC HUỆ

2815

2694

2683

3359

2799

2284

2691

2684

2623

2766

2659

2638

2792

3365

SHC

1566

3308

2622

260b

2751

1835

3019

2671

PM

Ngày: 02/05/2012 

Ngày: 03/05/2012 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

3014

2651



18 9 42 2002 UXTC 16 tuần

18 10 27 0010 NXTC 12 tuần

21 11 49 4004 UXTC 18 tuần

21 12 45 3003 UXTC 14 tuần

21 13 31 1001 NXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

16 14 0  

16 15 0

1 1 57 4014 SSD độ III/VMC Treo TC

1 2 52 ĐT UXTC 14 tuần

1 3 47 2002 UXTC 14 tuần

1 4 41 1011 NXTC 14 tuần

17 5 74 5035 SSD độ III/VMC ĐS

17 6 52 2012 UXTC 16 tuần + CIN 1

17 7 37 2002 NXTC 14 tuần

18 8 60 8007 CIN 3

18 9 47 ĐT NXTC 14 tuần

18 10 28 0302 LNMTC ở TSM

21 11 51 2002 UXTC 18 tuần

21 12 44 UXTC 14 tuần

21 13 43 2012 UXTC 14 tuần

14 36 ĐT NXTC 14 tuần

15 39 2002 NXTC 16 tuần

16 55 5015 UXTC 14 tuần

16 17 0

16 18 0

BS SẢN A + TR.LOAN + NHƯ QUỲNH.SB(S)

BS SẢN A + NHƯ ANH + SINH.SB(C)

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TRÂM.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TRÂM.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TRÂM.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐEM

H.TRUNG + ĐEM + THU.SB

H.TRUNG + ĐEM + THU.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

BS SẢN A + G.ĐỨC + VÂN QUỲNH.SB(S)

BS SẢN A + THANH THỦY.TT + SÂM.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + AN PHÖ.TT

NG.LAN.BM + AN PHÖ.TT + VÂN THẢO.SB

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + PHƯƠNG THẢO.SB

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + PHƯƠNG THẢO.SB

HƯƠNG THU + TÖ NGÂN + SƯƠNG.SB

HƯƠNG THU + TÖ NGÂN + SƯƠNG.SB

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + THẮNG.SB

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + THẮNG.SB

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + THẮNG.SB

Mổ lấy thai

Ngày 27 tháng 4 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc khối LNMTC TSM

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

PHẠM THỊ MAI

VÕ THỊ HỒNG VÂN

PHẠM THỊ LOAN

BN SẢN A

BN SẢN A

VƯƠNG HỢP

TRẦN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ MỸ HIÊN

HUỲNH THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ LOAN

LÊ THỊ HỒNG MAI

CHUNG THU YẾN

NGUYỄN THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ CÖC

VŨ THỊ KỶ

LÊ THỊ SĨ

TÔ THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ TƯƠI

TRẦN THỊ DUNG

LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TUYẾT

ĐỖ THỊ THÖY NGA

NGUYỄN THỊ KIỀU

3356

3367

3372

100B

2768

2744

2789

190B

2738

2769

2750

2627

2835

2736

2775

3020

2678

2665

2809

2786

2293

Thứ: SÁU 

Ngày: 04/05/2012 


